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III. MỤC TIÊU
Về kiến thức
· Học viên phân tích, tổng hợp, đánh giá được những vấn đề lý luận chung về: Chủ thể của quan hệ pháp luật tố tụng hình sự; chức năng của Viện kiểm sát trong tố tụng hình sự; xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án; thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên; thi hành án hình sự; dẫn độ trong tố tụng hình sự; luật tố tụng hình sự so sánh.
· Học viên phân tích, tổng hợp, đánh giá và hoàn thiện được quy định của pháp luật tố tụng hình sự về: Chủ thể của quan hệ pháp luật tố tụng hình sự; chức năng của Viện kiểm sát trong tố tụng hình sự; xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án; thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên; thi hành án hình sự; dẫn độ trong tố tụng hình sự. Học viên biết được pháp luật tố tụng hình sự của một số nước và có khả năng so sánh luật của các quốc gia khác nhau.
· Học viên phân tích, tổng hợp, đánh giá được thực tiễn thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, quyền và nghĩa vụ tố tụng của các chủ thể của quan hệ tố tụng hình sự; thực tiễn thực hiện chức năng của Viện kiểm sát; Thực tiễn xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án; thực tiễn tố tụng đối với người chưa thành niên; thực tiễn hoạt động dẫn độ trong tố tụng hình sự.
Về kỹ năng
· Học viên có khả năng xem xét và giải quyết các vấn đề pháp lý một cách khoa học. 
· Có khả năng vận dụng kiến thức được trang bị vào thực tiễn tố tụng.
· Biết thực hiện một số kỹ năng tố tụng liên quan đến nội dung nghiên cứu trong việc giải quyết vụ án hình sự.
· Xác định những vi phạm tố tụng liên quan trong quá trình giải quyết vụ án và đưa ra được giải pháp khắc phục.
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VI. HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
6.1. Kiểm tra thường xuyên: Giảng viên có thể lựa chọn hình thức làm bài kiểm tra giữa học phần hoặc làm bài tập nhóm và thảo luận
6.2. Thi kết thúc học phần: Viết tiểu luận



                   VII. NỘI DUNG CHI TIẾT CÁC CHUYÊN ĐỀ
Chuyên đề 01
Thi hành án hình sự - Lý luận và thực tiễn

1. Tên chuyên đề:  Thi hành án hình sự - Lý luận và thực tiễn
Thuộc học phần: Tự chọn             Mã số: LHS07-Luật TTHS 03
Số giờ tín chỉ của chuyên đề: 16
   2. Giảng viên
     Họ và tên giảng viên: TS. Vũ Gia Lâm
     Chức danh: Giảng viên chính
      Nơi công tác: Khoa Pháp luật hình sự - Trường Đại học Luật Hà Nội
      Liên hệ: 0913067607       E-mail: gialam_28962@yahoo.com.vn
   3. Mục tiêu
      Về kiến thức: 
Giúp học viên nắm được vị trí, tầm quan trọng của công tác thi hành án hình sự; cung cấp cho học viên những cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự ở Việt Nam; giúp người học nắm được khái niệm, bản chất và ý nghĩa của công tác thi hành án hình sự; giúp người học hiểu rõ các quy định của pháp luật hiện hànhvề thi hành án hình sự để có những nhận xét, đánh giá đối với pháp luật thi hành án hình sự hiện nay; giúp người học nhận thức được thực trạng công tác thi hành án hình sự trên các phương diện như: công tác lập pháp, tổ chức thi hành pháp luật về thi hành án, tổ chức quản lý thi hành án, thực tiễn thi hành các bản án, quyết định của Toà án để từ đó thấy được các vướng mắc, bất cập của việc thi hành án hình sự hiện nay; xác định nguyên nhân của những vướng mắc bất cập đó.
      Về kỹ năng:
      - Giúp học viên có kỹ năng nhận thức, xem xét, giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến thi hành án hình sự một cách khoa học và hiệu quả.  
- Giúp học viên có khả năng vận dụng kiến thức được trang bị để nghiên cứu sâu về thi hành án hình sự dưới góc độ các hoạt động thi hành các loại hình phạt cụ thể để đưa ra các kết luận chính xác về các vi phạm, sai lầm có thể xảy ra đối với hoạt động thi hành án trong phạm vi thi hành các loại hình phạt đã nghiên cứu, phương hướng khắc phục các vi phạm và sai lầm đó.
- Giúp học viên khả năng đề xuất được các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thi hành  bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án trên cơ sở phân tích, nhận xét, đánh giá những bất cập trong quy định của pháp luật tố tụng hình sự hiện hành về thi hành án hình sự .
- Giúp học viên làm công tác thi hành án hình sự khả năng vận dụng kiến thức được trang bị vào thực tiễn công tác, nâng cao hiệu quả thi hành án.
4.Nội dung của chuyên đề:  
I. Một số vấn đề chung về thi hành án hình sự
     1.1. Khái niệm, bản chất và ý nghĩa của việc thi hành án hình sự
1.1.1. Khái niệm thi hành án hình sự
1.1.2.  Bản chất và ý nghĩa của việc thi hành án hình sự
1.1. Khái quát về lịch sử thi hành án  hình sự ở Việt Nam
1.2. Nguyên tắc và cơ sở pháp lý của việc thi hành án hình sự
II. Trình tự, thủ tục thi hành các loại hình phạt
2.1. Trình tự, thủ tục thi hành các loại hình phạt chính
2.2. Trình tự, thủ tục thi hành các loại hình phạt bổ sung
III. Thực trạng thi hành án hình sự ở Việt nam
3.1. Thực trạng pháp luật về thi hành án hình sự ở Việt Nam
3.2. Thực trạng hoạt động thi hành án hình sự ở Việt Nam
   IV. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành án hình sự
4.1.Hoàn thiện pháp luật về thi hành án hình sự;
4.2. Các giải pháp khác
 5. Hình thức tổ chức day - học
      Lý thuyết:                4 tiết
      Làm việc nhóm:      
      Seminar:                 12 tiết
      Bài tập, tiểu luận:     
1. Học liệu
   6.1. Tài liệu tham khảo bắt buộc:
      - Văn bản quy phạm pháp luật:
     1. Bộ luật TTHS hiện hành 
     2. Bộ luật TTHS hiện hành 
     3. Luật thi hành án hình sự năm 2010
      4. Các văn bản hướng dẫn áp dụng luật BLTTHS, BLHS có liên quan, luật thi hành án hình sự năm 2010.
    - Sách, bài NCKH:
        1. PGS.TS. Võ Khánh Vinh, PGS.TS. Nguyễn Mạnh Kháng, Pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb. Tư pháp, HN 2006.
      6.2. Tài liệu tham khảo tự chọn:
      1. Viện Khoa học pháp lý, Một số vấn đề về hình phạt tử hình và thi hành hình phạt tử hình, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2006.
     2. Nguyễn Sơn, Bàn về bản chất và chức năng của hình phạt, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 9/2002.
3. Lê Minh Tâm, Thử bàn mấy vấn đề lý luận về thi hành án, Tạp chí Luật học, số 2/2001.
4. Bùi Kiên Điện, Điều kiện đảm bảo hiệu quả hoạt động thi hành án hình sự, Tạp chí Luật học, số 6/2007.
5.  Nguyễn Hoài Nam, Thực tiễn thi hành án hình sự - Một số vướng mắc và kiến nghị, Tạp chí Toà án nhân dân, số 21/2009. 
2. Phương tiện phục vụ giảng dạy
Máy tính và máy chiếu












Chuyên đề 02
Bảo đảm quyền được bồi thường thiệt hại và phục hồi
danh dự của người bị oan – Những vấn đề lý luận và thực tiễn

1.Tên chuyên đề:  Bảo đảm quyền được bồi thường thiệt hại và phục hồi danh dự của người bị oan – Những vấn đề lý luận và thực tiễn 
  Thuộc học phần: Tự chọn             Mã số: LHS07-Luật TTHS 03
Số giờ tín chỉ của chuyên đề: 16
   2. Giảng viên
     Họ và tên giảng viên: TS. Nguyễn Văn Tuân
     Chức danh: Giảng viên 
     Nơi công tác: Hội Luật gia Việt Nam
      Liên hệ: 0913051360       E-mail: 
 3.Mục tiêu
Về kiến thức: 
Giúp học viên biết được lí luận trong khoa học luật tố tụng hình sự Việt Nam và khoa học luật tố tụng trên thế giới về quyền được bồi thường thiệt hại, phục hồi danh dự, quyền lợi của người bị oan trong tố tụng hình sự và việc bảo đảm thực hiện quyền này; Giúp học viên nắm được quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam và pháp luật tố tụng hình sự các nước thuộc các hệ thống pháp luật khác nhau trên thế giới về bảo đảm quyền được bồi thường thiệt hại, phục hồi danh dự, quyền lợi của người bị oan trong tố tụng hình sự ; Giúp người học biết được thực trạng thi hành pháp luật  về bảo đảm quyền được bồi thường thiệt hại, phục hồi danh dự, quyền lợi của người bị oan trong tố tụng hình sự nguyên nhân của các bất cập, vướng mắc; Giúp học viên đưa ra được những kiến nghị nhằm bảo đảm quyền được bồi thường thiệt hại, phục hồi danh dự, quyền lợi của người bị oan trong tố tụng hình sự.  
Về kỹ năng:
         - Giúp học viên có kỹ năng nhận thức, xem xét, giải quyết đúng đắn vấn đề bảo đảm quyền được bồi thường thiệt hại, phục hồi danh dự, quyền lợi của người bị oan trong tố tụng hình sự
       - Giúp học viên có khả năng vận dụng kiến thức được trang bị để nghiên cứu sâu về giải quyết vấn đề bảo đảm quyền được bồi thường thiệt hại, phục hồi danh dự, quyền lợi của người bị oan trong tố tụng hình sự trên phương diện các quy định của pháp luật  để có thể đưa ra được những đánh giá cá nhân về những ưu điểm cũng như những hạn chế, bất cập trong quy định của pháp luật,  hướng khắc phục các hạn chế, bất cập đó.
- Giúp học viên làm công tác trong lĩnh vực tư pháp có khả năng vận dụng kiến thức được trang bị vào thực tiễn công tác để nâng cao hiệu quả việc giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại , phục hồi danh dự, quyền lợi của người bị oan trong tố tụng hình sự.
4. Nội dung của chuyên đề:
4.1.Bảo đảm quyền được bồi thường của người bị thiệt hại  dưới góc độ bảo đảm quyền con người
4.2. Quyền được yêu cầu bồi thường theo các văn kiện quốc tế và luật nước ngoài
4.3. Bảo đảm quyền được bồi thường thiệt hại, phục hồi danh dự của người bị oan trong TTHS theo quy định của pháp luật VN 
4.3.1. Khái niệm oan, sai trong tố tụng hình sự
 4.3.1. Pháp luật về bảo đảm quyền  được bồi thường thiệt hại, phục hồi danh dự của người bị oan trong TTHS 
4.4. Thực trạng bảo đảm bảo đảm quyền  được bồi thường thiệt hại, phục hồi danh dự của người bị oan trong TTHS và kiến nghị.
5.Hình thức tổ chức dạy - học
      Lý thuyết:                4 tiết
      Làm việc nhóm:      5 tiết
      Seminar:                  12 tiết
      Bài tập, tiểu luận:     
Học liệu
*Văn kiện Quốc tế và Văn bản pháp luật:
  1. Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền năm 1948;
  2. Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, 16/12/1966 (Việt Nam gia nhập 24/9/1982);
  3. Hiến pháp Việt nam (1945- 2013);
  4. Bộ luật Tố tụng hình sự (1988;2003,2015);
  5. Nghị quyết 388/ 2003 NQ-UBTVQH11 ngày 17-3-2003 Về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền  trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra; 
  6. Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009;
  7. Nghị định số 16/2010 NĐ-CP ngày 3-3-2010 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;
8.Thông tư liên tịch số 05/2012 TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNNPTNT ngày 02 tháng 11 năm 2012 Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự;
 9. Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm  2017
* Sách, bài NCKH:
10. Trần Văn Độ (2010), “Bảo vệ quyền con người của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo trong tố tụng hình sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 6 (61)/2010, Hà Nội.






Chuyên đề 3
Giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự - Lí luận và thực tiễn 
(Định hướng nghiên cứu)
(Chuyên ngành: Luật hình sự, tố tụng hình sự và Tội phạm học)

1. Tên chuyên đề: Giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự - Lí luận và thực tiễn
Thuộc học phần: Tự chọn              Mã số: LHS07-Luật TTHS 03
Số giờ tín chỉ của chuyên đề: 16
2. Giảng viên
     Họ và tên giảng viên: TS. Nguyễn Văn Tuân
     Chức danh: Giảng viên 
     Nơi công tác: Hội Luật gia Việt Nam
      Liên hệ: 0913051360       E-mail: 
3. Mục tiêu
Về kiến thức: 
Giúp học viên biết được lí luận trong khoa học luật tố tụng hình sự Việt Nam và khoa học luật tố tụng trên thế giới về giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự; Giúp học viên biết được pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam và pháp luật tố tụng hình sự các nước thuộc các hệ thống pháp luật khác nhau trên thế giới về giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự; Giúp học viên biết được thực trạng thi hành pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự, nguyên nhân của các bất cập, vướng mắc; Giúp học viên đưa ra được những kiến nghị nhằm giải quyết đúng đắn vấn đề dân sự trong vụ án hình sự.  
Về kỹ năng:
         - Giúp học viên có kỹ năng nhận thức, xem xét, giải quyết đúng đắn vấn đề dân sự trong vụ án hình sự. 
       - Giúp học viên có khả năng vận dụng kiến thức được trang bị để nghiên cứu sâu về giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự dưới góc độ các quy định của pháp luật tố tụng hình sự hiện hành để có thể đưa ra được những đánh giá cá nhân về những ưu điểm cũng như những hạn chế, bất cập trong quy định của pháp luật tố tụng hình sự, hướng khắc phục các hạn chế, bất cập đó.
- Giúp học viên làm công tác trong lĩnh vực tư pháp có khả năng vận dụng kiến thức được trang bị vào thực tiễn công tác để nâng cao hiệu quả giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự.
4. Nội dung của chuyên đề: 
4.1. Phạm vi vấn đề dân sự trong vụ án hình sự
4.2. Chủ thể của vấn đề dân sự trong vụ án hình sự
4.3. Nguyên tắc và thủ tục giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự
4.4. Chấm dứt giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự
5. Hình thức tổ chức dạy - học
      Lý thuyết:                4 tiết
      Làm việc nhóm:      5 tiết
      Seminar:                  12 tiết
      Bài tập, tiểu luận:     
6. Học liệu
       - Văn bản pháp luật:
           1. Bộ luật TTHS năm 1988.
           2. Bộ luật TTHS năm 2003.
           3. Bộ luật TTHS năm 2015.
   4. TTLT 03/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 25/12/2000 hướng dẫn thi hành các quy định của BLTTHS khi bị cáo đã chết trong giai đoạn xét xử phúc thẩm.
 5. Công văn số 121/2003/KHXX ngày 19/9/2003 của TANDTC về việc giải quyết các vấn đề liên quan đến tài sản, bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự.
 6. Quyết định số 960/QĐ-VKSTC ngày 17/9/2007 của Viện trưởng VKSNDTC ban hành Quy chế Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự.
     - Sách, công trình NCKH:  
1. Thái Chí Bình (2014), “Hoàn thiện quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về vấn đề dân sự trong vụ án hình sự”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, (3), tr. 59-73. 
2. Nguyễn Ngọc Chí (2010), “Bàn về nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự”, Tạp chí khoa học, (26), tr. 15-17.
3. Đỗ Văn Đại (2007), “Bàn về việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự”, Tạp chí Kiểm sát (9), tr. 32-34.
4. Hoàng Tuấn Lộc, Đào Minh Lượng (1973), Hình sự tố tụng chú giải, Sài Gòn.
5. Đinh Văn Quế (2005), “Vấn đề kháng nghị giám đốc thẩm về “dân sự” trong vụ án hình sự”, Tạp chí Tòa án nhân dân, (9), tr. 19-22.
6. Hoàng Thị Sơn (1998), “Việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự”, Tạp chí Luật học, (6), tr. 20-29.
7. Trọng Tài (2006), “Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm đều xác định sai vấn đề dân sự trong vụ án hình sự”, Tạp chí Tòa án nhân dân (6), tr. 2-4.
8. Lê Nguyên Thanh (2010), “Một số vấn đề về giải quyết dân sự trong vụ án hình sự”, Tạp chí khoa học pháp lý, (1), tr. 25-32.
7. Phương tiện phục vụ giảng dạy
Máy tính và máy chiếu






















Chuyên đề 4
Bảo vệ quyền con người trong Pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam
(Theo định hướng nghiên cứu)
Chuyên ngành: LUẬT HÌNH SỰ VÀ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
1. Tên chuyên đề: Bảo vệ quyền con người trong Pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam
1. Thuộc học phần:   Tự chọn                       
Mã số: Mã số: LHS07-Luật TTHS 03
1. Số giờ tín chỉ của chuyên đề:  16
1.  Giảng viên
Họ và tên giảng viên: Đỗ Thị Phượng
Học hàm, học vị: PGS.TS.
Nơi công tác: Khoa Luật hình sự, ĐH Luật Hà Nội
Liên hệ:      E-mail: phuonghlu@gmail.com
1. Mục tiêu
Về kiến thức:
- Nêu được khái niệm khoa học về quyền con người; các đặc điểm về quyền con người, những nội dung chủ yếu về con người.
- Nêu và phân tích được những nội dung chính về quyền con người trong Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013
- Nêu được khái niệm và đặc điểm về quyền con người trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam
- Nêu được nội dung của bảo vệ quyền con người trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam.
- Nêu được các biện pháp bảo vệ quyền con người trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam
Về kỹ năng:
- Có kỹ năng nhận thức, nghiên cứu, giải quyết các vấn đề lý luận và pháp lý một cách khoa học và hiệu quả.
- Xác định được những vấn đề cần chú ý khi nghiên cứu về quyền con người trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam.
Nội dung của chuyên đề:
1. Một số vấn đề lý luận về quyền con người
1.1. Lịch sử và nhận thức về quyền con người
1.2. Đặc điểm quyền con người
1.3. Nội dung của quyền con người
1.4. Quyền con người trong Hiến pháp Việt Nam năm 2013
2. Một số vấn đề lý luận về quyền con người trong pháp luật tố tụng hình sự
2.1. Khái niệm quyền con người trong pháp luật tố tụng hình sự
2.2. Đặc điểm quyền con người trong pháp luật tố tụng hình sự
3. Nội dung của bảo vệ quyền con người trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam
3.1. Bảo vệ quyền của người bị buộc tội 
3.2. Bảo vệ quyền của người tham gia tố tụng khác
4. Các biện pháp bảo vệ quyền con người trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam
4.1. Biện pháp về mặt pháp luật
4.2. Biện pháp khác
1. Hình thức tổ chức dạy - học:
Lý thuyết:               04 tiết 
Làm việc nhóm:     04 tiết
Seminar:                 12 tiết
Bài tập, tiểu luận:    
1. Học liệu:
Tài liệu tham khảo bắt buộc:
	1. GS.TS. Võ Khánh Vinh (chủ biên), Quyền con người tiếp cận đa ngành và liên ngành khoa học xã hội, nhà xuất bản khoa học xã hội- Hà Nội năm 2009
	2. GS. TS Tạ Ngọc Tấn (chỉ đạo), Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp Việt Nam, Văn phòng thường trực về nhân quyền và học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (phối hợp thực hiện), Hà Nội 2015.
	3. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 và Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi được Quốc hội thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015.
	4. Các bài viết về quyền con người trong tố tụng hình sự trên các tạp chí luật học, tạp chí nhà nước và pháp luật, tạp chí kiểm sát, tạp chí tòa án…
	5. Các luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ về quyền con người và quyền con người trong tố tụng hình sự của các cơ sở đào tạo luật trong cả nước.
1. Phương tiện phục vụ giảng dạy
          Máy tính và máy  chiếu
 



DECUONG HC PHAN
Chuytn g Lt s, TTH v 1 .

LTEN MO PIUAN Lu t ang i 501

M o e LIST- Lo b i T s b 4

ey

ST o T
wocvt

T OVC, | gl T o
s

L P

TS | e e

Vi thic
- o i i ich g o, i e s v 1 o chung
W i i o b hip ot 8t Hish ;i o cin Vi
K s o g i s it i, i 0 i
i i Tod i 1t 5 a6 04 nig i i
s i 0 rong 1 ung e ;1 img i 550 s,
- i i h, i o, dsh i v s i e oy i i
i e g s v i i g b pip i 1 g i
s chie i cin ViR st o 5 g i3 6 i i
ep i . i g ot i Tob . 1 e 6 g 061 6
e ch hoh s i o i o ok rong g o




